
​BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 11​
​TRI ÂN​

​(03/11/2025 - 28/11/2025)​

​MÔN HỌC​ ​TUẦN​ ​KIẾN THỨC​

​TIẾNG VIỆT - VĂN​

​11​ ​03/11 – 07/11​

​Tập đọc:​​Sáng tháng Năm​
​Tập đọc:​​Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm:​
​Những người tài trí​
​Luyện từ và câu:​​Luyện tập về danh từ, động từ,​
​tính từ​
​Viết sáng tạo:​​Viết thư cho người thân​
​Tập đọc:​​Trống đồng Đông Sơn​
​Luyện từ và câu:​​Sử dụng từ điển​
​Viết sáng tạo:​​Trả bài văn viết thư cho người thân​

​12​ ​10/11 – 14/11​

​Tập đọc:​​Ai tài giỏi nhất? (Tiết 1)​
​Tập đọc:​​Ai tài giỏi nhất? (Tiết 2)​
​Luyện từ và câu:​​Biện pháp nhân hóa​
​Viết sáng tạo:​​Viết thư cho bạn bè​
​Tập đọc:​​Kỳ quan đê biển​
​Nói và nghe:​​Thuyết trình về trí tuệ và tài năng​
​của con người​
​Viết sáng tạo:​​Trả bài văn viết thư cho bạn bè​
​Viết sáng tạo:​​Nhận diện đoạn văn 5 câu​

​13​ ​17/11 – 21/11​

​Tập đọc:​​Chuyện cổ tích về loài người​
​Tập đọc:​​Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm:​
​Những người tài trí​
​Luyện từ và câu:​​Luyện tập về nhân hóa​
​Viết sáng tạo:​​Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm​
​xúc​
​Tập đọc:​​Những mùa hoa trên cao nguyên đá​
​Luyện từ và câu:​​Mở rộng vốn từ: Tài trí​
​Viết sáng tạo:​​Trả bài đoạn văn nêu tình cảm,​
​cảm xúc​

​14​ ​24/11 – 28/11​

​Tập đọc:​​Ở Vương quốc Tương Lai (Tiết 1)​
​Tập đọc:​​Ở Vương quốc Tương Lai (Tiết 2)​
​Luyện từ và câu:​​Luyện tập về nhân hóa​
​Viết sáng tạo:​​Nhận diện đoạn văn 5 câu​
​Tập đọc:​​Cậu bé ham học hỏi​
​Nói và nghe:​​Nghe - kể câu chuyện về ước mơ​
​Viết sáng tạo:​​Cách viết câu chủ đề​
​Viết sáng tạo:​​Luyện tập viết câu chủ đề​



​TOÁN​

​11​ ​03/11 – 07/11​

​Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp (Tiết 3)​
​Triệu. Lớp triệu (Tiết 1)​
​Triệu. Lớp triệu (Tiết 2)​
​Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân​
​(Tiết 1)​
​Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân​
​(Tiết 2)​

​12​ ​10/11 – 14/11​

​So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (Tiết 1)​
​So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (Tiết 1)​
​Dãy số tự nhiên​
​Em làm được những gì? (Tiết 1)​
​Em làm được những gì? (Tiết 2)​

​13​ ​17/11 – 21/11​

​Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (Tiết 1)​
​Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (Tiết 2)​
​Hai đường thẳng vuông góc​
​Hai đường thẳng song song (Tiết 1)​
​Hai đường thẳng song song (Tiết 2)​

​14​ ​24/11 – 28/11​

​Em làm được những gì? (Tiết 1)​
​Em làm được những gì? (Tiết 2)​
​Giây (Tiết 1)​
​Giây (Tiết 2)​
​Thế kỉ (Tiết 1)​

​LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ​

​11​ ​03/11 – 07/11​
​Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc​

​12​ ​10/11 – 14/11​

​13​ ​17/11 – 21/11​ ​Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và​
​miền núi phía Bắc​

​14​ ​24/11 – 28/11​ ​Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi​
​phía Bắc​

​KHOA HỌC​

​11​ ​03/11 – 07/11​ ​Âm thanh trong đời sống (Tiết 2)​
​Nhiệt độ và nhiệt kế (Tiết 1)​

​12​ ​10/11 – 14/11​ ​Nhiệt độ và nhiệt kế (Tiết 2)​
​Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt (Tiết 1)​

​13​ ​17/11 – 21/11​ ​Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt (Tiết 2)​
​Ôn tập chủ đề Năng lượng​

​14​ ​24/11 – 28/11​ ​Thực vật cần gì để sống và phát triển? (Tiết 1)​
​Thực vật cần gì để sống và phát triển? (Tiết 2)​



​TIẾNG ANH​
​(ESL)​

​11​ ​03/11 – 07/11​

​* Beehive​​:​
​Unit​​3. My week at school​
​- Lesson 4: Story​​(SB - pages: 38-39; WB - pages:​
​34-35)​
​-​​Review: Project​​(SB - page: 43)​
​* Maths & Science:​
​The Living World​
​- Lesson 3​​(SB - pages: 12-13)​

​12​ ​10/11 – 14/11​

​* OPEN HOUSE​
​* Beehive​​:​
​Unit​​3. My week at school​
​-​​Review: Lessons 5 & 6​ ​(WB - pages: 36-37)​
​-​​Review: Unit 3​​(WB - pages: 38-39)​
​Unit 4. Attractions​
​- Lesson 1: Words​​(SB - pages: 44-45; WB - page:​
​40)​
​* Cambridge:​​Flyers 1 - Test 2​
​- Speaking: Parts 1,2​​(SB - pages: 66-69)​

​13​ ​17/11 – 21/11​

​* Beehive​​:​
​Unit 4. Attractions​
​-​​Lesson 2: Grammar​​(SB - pages: 46-47; WB -​
​page: 42)​
​- Review: Lesson 1 & 2​​(WB - pages: 41,43)​
​-​​Lesson 3: Words and Grammar​​(SB - pages:​
​48-49)​
​-​​Lesson 5: Skills and culture (​​SB - pages: 52-53)​
​* Cambridge:​​Flyers 1 - Test 1​
​- Reading & Writing: Parts 3,4,5​​(SB - pages: 14-19)​

​14​ ​24/11 – 28/11​

​* Beehive​
​Unit 4. Attractions​
​-​​Review: Lesson 3​​(WB - pages: 44-45)​
​-​​Lesson 4: Story (​​SB - pages: 50-51; WB - pages:​
​46-47)​
​-​​Lesson 6: Writing focus (​​SB - page: 54)​
​-​​Review: Project​​(SB - page: 55)​

​GIÁO DỤC CẢM XÚC​
​XÃ HỘI (HARMONY)​

​11​ ​03/11 – 07/11​ ​Bạn tìm kiếm điều gì ở một người bạn?​
​12​ ​10/11 – 14/11​ ​Phá vỡ định kiến​
​13​ ​17/11 – 21/11​ ​Học hỏi từ sự đồng cảm​
​14​ ​24/11 – 28/11​ ​Chống lại các hành vi bắt nạt​

​TIN HỌC VÀ​
​CÔNG NGHỆ​

​11​ ​03/11 – 07/11​ ​Tạo chương trình máy tính để kể chuyện​

​12​ ​10/11 – 14/11​ ​Thực hành tổng hợp: Soạn thảo văn bản trong​
​Microsoft Word​

​13​ ​17/11 – 21/11​ ​Hệ tọa độ sân khấu​
​14​ ​24/11 – 28/11​ ​Luyện tập soạn thảo văn bản trong MS Word​



​RÈN LUYỆN​
​QUÂN ĐỘI​

​11​ ​3/11 - 7/11​

​Rèn luyện đội hình đội ngũ​
​- Tiến, lùi, sang trái, sang phải​
​- Giậm chân tại chỗ - đi đều vòng trái, phải, đằng​
​sau​
​- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc​
​và ngược lại​
​- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2, 3 hàng​
​ngang và ngược lại.​
​- Game liên hoàn (Chạy nhanh - Bật nhảy qua lốp xe​
​- Bò trườn)​

​12​ ​10/11 - 14/11​

​Huấn luyện Sasuke​
​- Di chuyển xà ngang​
​- Tuột trên cao xuống theo cột đứng​
​- Leo tường thẳng đứng​
​- Đi trên dây treo​
​- Đi cầu thăng bằng​

​13​ ​17/11 - 21/11​

​Huấn luyện Sasuke​
​- Đu tay thanh trượt​
​- Đi trên lốp xe​
​- Bò, trườn dưới hàng rào​
​- Leo thang dây đứng​
​- Di chuyển trên thang dây ngang​

​14​ ​24/11 - 28/11​

​Rèn luyện đội hình đội ngũ​
​- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc​
​và ngược lại​
​- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2, 3 hàng​
​ngang và ngược lại​
​- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng​
​tròn và ngược lại​
​- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1​
​vòng tròn​
​- Quay phải – trái – đằng sau​
​- Tiến – lùi – trái – phải​
​- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu​
​lệnh​



​BƠI LẶN​

​11​ ​03/11 – 07/11​ ​Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch​
​Hoàn thiện đứng nước​

​12​ ​10/11 – 14/11​ ​Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch​
​Hoàn thiện đứng nước​

​13​ ​17/11 – 21/11​ ​Ôn tập​
​Xuất phát thấp - Trườn sấp - Đứng nước​

​14​ ​24/11 – 28/11​ ​Ôn tập​
​Xuất phát thấp - Bơi ếch - Nín thở​

​SINH TỒN​

​11​ ​03/11 – 07/11​ ​Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng​

​12​ ​10/11 – 14/11​ ​Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn​

​13​ ​17/11 – 21/11​ ​Tìm hiểu một số nghề nghiệp cơ bản​

​14​ ​24/11 – 28/11​ ​Nghề nghiệp em yêu thích​

​VÕ THUẬT​

​11​ ​3/11 - 7/11​
​Bài quyền số 4 : Thần Đồng Quyền (36 động tác) -​
​động tác 32 - 36​

​12​ ​10/11 - 14/11​
​Ôn tập Bài quyền số 4 (Thần Đồng Quyền): Đoạn 1,​
​2, 3, 4, 5, 6, 7​

​13​ ​17/11 - 21/11​ ​Ôn tập Bài quyền số 4 (Thần Đồng Quyền)​

​14​ ​24/11 - 28/11​ ​Ôn tập kiến thức HKI​

​ÂM NHẠC​

​11​ ​03/11 – 07/11​
​Hoà tấu bài TĐN số 2: "Đàn gà con" kết hợp các​
​nhạc cụ như: kèn phím, sáo, cảm thụ âm nhạc, ...​

​12​ ​10/11 – 14/11​ ​- Học hát: "Bàn tay mẹ"​

​13​ ​17/11 – 21/11​

​- Ôn hát: "Bàn tay mẹ"​
​- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Phong​
​Nhã, nghe nhạc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu​
​niên nhi đồng"​



​14​ ​24/11 – 28/11​

​ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1​
​- 4 bài hát: "Bay cao tiếng hát ước mơ", "Bạn ơi​
​lắng nghe", "Mặt trời bay", "Bàn tay mẹ"​
​- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 1, số 2​
​- Lý thuyết âm nhạc: Khoá Sol, khuông nhạc, 7 nốt​
​nhạc (Đồ - Si), dòng kẻ phụ​
​- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Phong Nhã, nhạc​
​cụ nước ngoài "Tim-pa-ni"​
​- Nhạc cụ: bài thực hành số 1, số 2​

​MỸ THUẬT​

​11​ ​03/11 – 07/11​ ​Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (Tiết 3 - 4)​

​12​ ​10/11 – 14/11​ ​Tranh chấm màu (Tĩnh vật) (Tiết 1 - 2)​

​13​ ​17/11 – 21/11​ ​Tranh chấm màu (Tĩnh vật) (Tiết 3 - 4)​

​14​ ​24/11 – 28/11​
​Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng (Tiết​
​1 - 2)​


